
STT Khu vực Điểm thu Ngày thu Nhân viên quản lý

1 NVH An Lạc 10 Trần Thị Hòa

2 NVH Vô Hối 10

3 NVH Bất Nạo 10, 11

Trần Thị Hòa

Nguyễn Thị Nụ

Phạm Thị Trinh

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Đặng Thị Hậu

Nguyễn Thị Sáu

Trần Thị Mây

Phạm Thị Trinh

Nguyễn Thị Sáu

7 NVH An Nghiệp - Tứ Cường 10, 11 Hà Thị Ngọc Mai

8 NVH Gia Cốc - Tứ Cường 10, 11

9 NVH Phú Mễ - Tứ Cường 12

10 NVH An Khoái - Tứ Cường 12, 13 Lê Thị Gấm

11 NVH Phạm Khê - Cao Thắng 11 (sáng)

12 NVH Văn Khê - Cao Thắng 11 (chiều)

13 NVH Bằng Bộ - Cao Thắng 12 Hà Thị Ngọc Mai

14 NVH Cao Lý - Cao Thắng 13

15 NVH Hòa Bình - Cao Thắng 14

16 NVH Phú Khê - Chi Lăng Bắc 10

17 NVH Phương Khê 11, 12

18 Bưu điện xóm - Chi Lăng Bắc 13 Trần Thị Mây

19 NVH An Dương 9

20 NVH Triều Dương - Chi Nam 10

21 NVH Hội Yên - Chi Lăng Nam 11

NVH số 5 La Ngoại

Ngũ Hùng
13, 14

4

Ngũ Hùng - Thanh Miện

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THU, NGÀY THU TIỀN NƯỚC

Chi nhánh Kinh doanh nước sạch số 9

(Khu vực huyện Thanh Miện và Ninh Giang)

Phòng GD - TT Thanh Miện 12, 13, 14

TT. Thanh Miện

15NVH số 3 Cụ Trì - Ngũ Hùng

5

6

Tứ Cường - Thanh Miện

Cao Thắng - Thanh Miện

Chi Lăng Bắc - Thanh Miện

Chi Nam - Thanh Miện

Hà Thị Mai

Phạm Thị Thêm

Nguyễn Thị Nụ

Nguyễn Thị Mai

Vũ Thị Sim

Vũ Thị Sim



22 NVH Tiêu Sơn - Thanh Giang 7

23 NVH Đan Giáp - Thanh Giang 8

24 NVH Phù Tải 1 - Thanh Giang 9

25 NVH Phù Tải 2 - Thanh Giang 10

26 NVH Đoàn Kết - Hồng Phong 16, 17 Nguyễn Thị Linh

27
Bưu Điện xã Diên Hồng (cũ) -

Hồng Phong
16, 17

28 NVH Quang Trung - Hồng Phong 16, 17

29 NVH An Phong - Hồng Phong 11 (chiều)

30 NVH Tiên Động - Hồng Phong 9

31 NVH My Động 1- Hồng Phong 18 Trần Thị Mây

32 NVH My Động 2 - Hồng Phong 11 (sáng) Nguyễn Thị Linh

33 NVH Đồng Chấm - Hồng Phong 18 (sáng) Trần Thị Mây

34 NVH Xuân Trì - Tân Quang 11 Lê Thị Mai

35 NVH Bùi Hòa - Tân Quang 12, 13 Lê Thị Mai

36 NVH Hội Xá - Tân Quang 16, 17

37 NVH Đoàn Xá - Tân Quang 15

38 NVH Văn Hội - Văn Hội 9

39 NVH Đào Lạng - Văn Hội (sáng) 10

40 NVH Tuy Lai - Văn Hội (chiều) 10

41 Bưu Điện xã Văn Giang (cũ) 14-18 Vũ Thị Loan

42 Quỳnh Hoàng - Thái Bình
NVH Trại Vàng - Quỳnh Hoàng -

Quỳnh Phụ -Thái Bình
12 Vũ Thị Hồng

43 NVH An Lý - Hưng Long 7

44 NVH Văn Diệm - Hưng Long 8, 9

45 NVH Trại Hào Hưng Long 10

46 NVH Hán Lý - Hưng Long 11

47 NVH Hào Khê - Hưng Long 12

48 NVH Trại Chuông - Tân Phong 10 (sáng)

49 NVH Hữu Chung - Tân Phong 12, 13

50 NHV Tam Tập 14

51 NVH Tân Hoa - Tân Phong 14 (sáng)

52 NVH Tân Thành - Tân Phong 14 (chiều)

53 NVH Tiền Liệt - Tân Phong 12, 13

Hưng Long - Ninh Giang

Hồng Phong - Thanh Miện

Tân Phong - Ninh Giang

Tân Quang - Ninh Giang

Văn Hội - Ninh Giang

Trần Thị Lý

Vũ Thị Hồng

Đặng Thị Hậu

Thanh Giang - Thanh Miện

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn. T. Ngọc Hà

Nguyễn Thị Hái

Bùi Khánh Ly

Lê Thị Gấm

Hoàng Thị Hoài



54 NVH Phụ Rực - Hồng Phúc 13

55 NVH Đà Phố - Hồng Phúc 14

56 NVH An Lãng - Hồng Phúc 15

57 NVH Cúc Bồ - Kiến Quốc 10 Lương Thị Hà

58 NVH Cúc Thị - Kiến Quốc 11

59 NVH Lũng Quý - Kiến Quốc 12

60 NVH An Cúc - Kiến Quốc 13 Đào Thị Chuyên

61 NVH Ngọc Chi - Kiến Quốc 13 Nguyễn Thị Thơ

62 NVH Bồ Dương - Hồng Phong 9

63 NVH Đồng Hội - Hồng Phong 10

64 NVH Đông Trạch - Hồng Phong 11

65 NVH Quang Rực - Hồng Phong 12 Đào Thị Chuyên

66 NVH Đồng Bình - Ninh Hải 9 Lương Thị Hà

67 NVH Nhân Lý - Ninh Hải 10 Đào Thị Chuyên

68 NVH Bồng Lai - Ninh Hải 11, 12 Phạm Thị Giang

Hồng Phong - Ninh Giang

Ninh Hải - Ninh Giang

Hồng Phúc - Ninh Giang

Kiến Quốc - Ninh Giang

Hà Văn Nha

Nguyễn Thị Mùa

Nguyễn Thị Thơ


